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TÓM TẮT
ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN
LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA VINH AN
				ThS.BS Dương Thanh Tùng, ThS. BS Nguyễn Thị Yên
Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng điều kiện môi trường lao động tại các phân xưởng của Công ty TNHH Nhựa Vinh An năm 2025. Kết quả đo vi khí hậu tại 25 vị trí cho thấy 84,0% mẫu đạt chuẩn, nhưng vẫn ghi nhận tình trạng nhiệt độ cao cục bộ với mức trung bình lên tới 32,4 °C và tối đa 33,9 °C tại Tổ thổi, in. Chiếu sáng có tỷ lệ đạt chuẩn 72,0%, trong đó Tổ trộn chỉ đạt 40% với độ rọi trung bình 180 lux, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định (≥ 300 lux). Tiếng ồn là yếu tố bất lợi nhất khi chỉ 68,0% mẫu đạt chuẩn; mức ồn trung bình tại Tổ trộn và Tổ thổi, in vượt ngưỡng 85 dBA (cao nhất 85,6 dBA). Trong khi đó, nồng độ bụi toàn phần dao động 0,13–0,30 mg/m³ và 100% mẫu đạt chuẩn theo QCVN 02:2019/BYT. Tương tự, 100% mẫu hơi khí độc (CO₂, Methanol, Toluen) đều nằm trong giới hạn cho phép, dù Toluen tại Tổ thổi, in cao hơn các khu vực khác (3,49 ± 0,70 mg/m³). Kết quả nghiên cứu cho thấy tiếng ồn, nhiệt độ cao và thiếu sáng là các yếu tố nguy cơ chính cần ưu tiên cải thiện nhằm nâng cao sức khỏe và an toàn lao động cho công nhân.
Từ khóa: điều kiện lao động; vi khí hậu; tiếng ồn; chiếu sáng; bụi; hơi khí độc.

ABSTRACT
CHARACTERISTICS OF THE OCCUPATIONAL WORKING ENVIRONMENT OF WORKERS AT VINH AN 
PLASTICS COMPANY LIMITED
						Duong Thanh Tung, Nguyen Thi Yen
This study describes the working environment conditions in the production workshops of Vinh An Plastic Company Limited in 2025. Microclimate measurements at 25 sites showed that 84.0% met standards; however, locally elevated temperatures were observed, with mean values up to 32.4 °C and a maximum of 33.9 °C in the Blow, Printing section. Lighting levels met standards in 72.0% of samples, while the Mixing section had the lowest compliance (40%), with an average illuminance of 180 lux, below the required ≥ 300 lux. Noise posed the most critical risk, with only 68.0% of samples meeting standards; average noise levels in the Mixing and Blow, Printing sections exceeded 85 dBA, with a maximum of 85.6 dBA. Conversely, total dust concentrations ranged from 0.13 to 0.30 mg/m³, and all samples complied with QCVN 02:2019/BYT. Similarly, 100% of chemical vapor samples (CO₂, Methanol, Toluene) were within permissible limits, although Toluene levels in the Blow–Printing section were notably higher (3.49 ± 0.70 mg/m³). The findings highlight noise, heat stress
Keywords: working conditions; microclimate; noise; lighting; dust; chemical vapors.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành công nghiệp sản xuất nhựa ngày càng phát triển và giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, điều kiện lao động của công nhân trong lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Môi trường làm việc trong ngành nhựa thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, bụi công nghiệp, nhiệt độ cao và các hóa chất như methanol, toluen, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy công nhân ngành nhựa có tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp, bệnh da nghề nghiệp và rối loạn nội tiết cao hơn so với một số ngành sản xuất khác. Nghiên cứu của Schiavon và cộng sự (2020) tại châu Âu ghi nhận nguy cơ mắc bệnh ở người lao động làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao và tiếp xúc với hóa chất cao gấp 2–3 lần so với nhóm lao động trong môi trường bình thường [1]. Tương tự, Zhou và cộng sự (2019) tại Trung Quốc cũng cho thấy tiếp xúc lâu dài với bụi nhựa làm tăng tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các bệnh lý da [2]. Tại Việt Nam, công nhân trong ngành sản xuất nhựa cũng phải đối mặt với các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp tương tự. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tuy nhiên, nếu chưa có đánh giá đầy đủ và hệ thống về điều kiện môi trường lao động, các nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe có thể chưa được nhận diện đầy đủ. Công ty TNHH Nhựa Vinh An là cơ sở sản xuất nhựa với các phân xưởng trộn nguyên liệu, thổi - in, cắt dán, cơ khí - sửa chữa và kho - hậu cần; người lao động làm việc chủ yếu theo ca, trực tiếp vận hành máy móc phát sinh tiếng ồn, nhiệt và bụi nhựa. Năm 2024, công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Xuất phát từ thực tế đó, nghiên cứu “Đánh giá điều kiện môi trường lao động của công nhân tại Công ty TNHH Nhựa Vinh An” được thực hiện với mục tiêu mô tả thực trạng điều kiện môi trường lao động của công nhân tại Công ty TNHH Nhựa Vinh An năm 2025, làm cơ sở đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động.



2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu
	Điều kiện môi trường lao động tại các phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Vinh An, bao gồm các yếu tố vi khí hậu, tiếng ồn, chiếu sáng, bụi tổng số và hơi khí độc tại các vị trí làm việc điển hình của công nhân trong quá trình lao động.
2.1.2.  Địa điểm nghiên cứu
Địa điểm nghiên cứu: Công ty TNHH Nhựa Vinh An.
2.1.3 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Theo phương pháp mô tả cắt ngang
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 
· Cỡ mẫu nghiên cứu: 
Cỡ mẫu nghiên cứu:
Nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu có chủ đích nhằm đảm bảo tính đại diện cho điều kiện môi trường lao động tại các phân xưởng sản xuất chính của Công ty TNHH Nhựa Vinh An. Các phân xưởng được lựa chọn bao gồm:
1. Tổ trộn
2. Tổ thổi và in
3. Tổ cắt dán
4. Phân xưởng cơ khí – sửa chữa
5. Khu vực kho – hậu cần
Tại mỗi phân xưởng, lựa chọn 05 vị trí đo đặc trưng cho các yếu tố môi trường lao động, tương ứng với những vị trí làm việc điển hình của công nhân và các khu vực có khả năng phát sinh yếu tố nguy cơ nghề nghiệp. Như vậy, tổng số vị trí đo trong nghiên cứu là 25 vị trí.
Đối với mỗi yếu tố môi trường lao động (vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, chiếu sáng và hơi khí độc), các phép đo được thực hiện tại toàn bộ 25 vị trí nêu trên, đảm bảo phản ánh đầy đủ mức độ phơi nhiễm của người lao động trong từng phân xưởng.
Phương pháp chọn vị trí đo
Các vị trí đo được xác định dựa trên các tiêu chí sau:
· Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại từng phân xưởng;
· Bố trí mặt bằng và dây chuyền sản xuất;
· Vị trí lao động thực tế của công nhân trong ca làm việc;
· Mức độ phát sinh các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp đặc trưng (nguồn phát nhiệt, nguồn ồn, phát sinh bụi và hơi khí độc).
Cách bố trí mẫu đo như trên nhằm đảm bảo tính đại diện của mẫu thu thập, phản ánh sát thực mức phơi nhiễm điển hình của người lao động tại từng phân xưởng.
Phương pháp đo:
Tại mỗi vị trí, tiến hành 03 lần đo trong một ca làm việc (đầu ca, giữa ca, cuối ca) để đánh giá biến động theo thời gian, sau đó sử dụng giá trị trung bình (X̄) làm giá trị đại diện cho vị trí.
2.2.3. Nội dung nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu bao gồm việc khảo sát, đo đạc và đánh giá thực trạng một số yếu tố môi trường lao động tại các phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Nhựa Vinh An, tập trung vào các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.
Các chỉ tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm:
· Vi khí hậu lao động:
· Nhiệt độ không khí (°C)
· Độ ẩm tương đối (%)
· Tốc độ gió (m/s)
· Chiếu sáng tại nơi làm việc:
· Độ rọi (Lux) tại các vị trí làm việc điển hình.
· Tiếng ồn:
· Mức áp suất âm liên tục tương đương LAeq (dBA) trong ca làm việc.
· Bụi tổng số trong không khí khu vực sản xuất:
· Nồng độ bụi tổng số (mg/m³)
· Khí độc trong môi trường lao động:
· Nồng độ CO₂ (mg/m³ hoặc ppm)
· Nồng độ Methanol (mg/m³ hoặc ppm)
· Nồng độ Toluen (mg/m³ hoặc ppm)
2.2.4. Công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin
Thiết bị đo chính:
Các thiết bị và phương tiện được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm:
· Đo vi khí hậu: Máy Kestrel 5500 (Mỹ) — đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, WBGT.
· Đo bụi: Máy Digital Dust Indicator LD-3B (Sibata, Nhật Bản); máy đo TSI (Mỹ) cho các phép đo nhạy.
· Đo tiếng ồn: Máy đo Rion (Nhật Bản), đáp ứng tiêu chuẩn đo lường tiếng ồn nghề nghiệp.
· Đo hơi/khi độc: Máy Cosmos XA-4400II, XP-3160 (Nhật Bản); Máy Dräger (Đức) cho phép đo ở mức nhạy thấp.
· Lấy mẫu khí độc: ống hấp thụ hoặc túi Tedlar, phân tích ở phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn phân tích.
Quy trình đo:
· Các phép đo thực hiện theo hướng dẫn sử dụng thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan; tại mỗi vị trí đo thực hiện nhiều lần trong ca làm việc (ví dụ: đầu ca, giữa ca, cuối ca) để ghi nhận dao động.
· Mỗi vị trí đo được ghi nhãn, note thời gian, điều kiện sản xuất tại thời điểm đo.
Một số tiêu chuẩn đánh giá sử dụng trong nghiên cứu
· Quy chuẩn về ánh sáng: QCVN 22:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc[3].
· Quy chuẩn về vi khí hậu: QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị giới hạn tiếp xúc tại nơi làm việc[4].
· Quy chuẩn về tiếng ồn: QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Giá trị giới hạn cho phép tại nơi làm việc[5].
· Quy chuẩn về bụi: QCVN 02:2019/BYT – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc[6].
· Quy chuẩn về hơi khí độc trong môi trường lao động: QCVN 03:2019/BYT – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc ​[7].
2.2.5. Phương pháp hạn chế sai số
· Người thực hiện đo có chuyên môn, được huấn luyện trước khi đo; thiết bị được hiệu chuẩn theo lịch trình nhà sản xuất.
· Ghi chép đầy đủ điều kiện tại thời điểm đo (công đoạn sản xuất, số công nhân, thông gió, thời tiết) để điều chỉnh/giải thích dữ liệu.
2.2.6. Phân tích và xử lý số liệu 
Các số liệu nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê Y sinh học
2.2.7. Đạo đức trong nghiên cứu
· Nghiên cứu được sự chấp thuận bởi hội đồng đạo đức Viện Y học biển 
· Nghiên cứu chỉ nhằm bảo vệ nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, không có mục đích khác.



3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bảng 3.1. Thực trạng điều kiện vi khí hậu theo vị trí phân xưởng
	Phân xưởng
	Nhiệt độ (°C)
X̄ ± SD
	Min–Max
	Độ ẩm (%)
X̄ ± SD
	Min–Max
	Tốc độ gió (m/s)
X̄ ± SD
	Min–Max
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Tổ trộn
	32,3 ± 0,8
	31,2–33,4
	51,1 ± 3,1
	47–55
	0,60 ± 0,03
	0,55–0,65
	3
	60,0
	2
	40,0

	Tổ thổi và in
	32,4 ± 1,4
	30,8–33,9
	54,0 ± 3,2
	50–59
	0,20 ± 0,03
	0,16–0,25
	3
	60,0
	2
	40,0

	Tổ cắt dán
	31,7 ± 0,5
	30,9–32,4
	50,5 ± 1,6
	48–53
	0,27 ± 0,03
	0,22–0,31
	5
	100,0
	0
	0,0

	Cơ khí – sửa chữa
	30,3 ± 1,1
	29,1–31,6
	51,2 ± 1,3
	49–53
	0,26 ± 0,03
	0,23–0,29
	5
	100,0
	0
	0,0

	Kho – hậu cần
	30,1 ± 1,0
	29,0–31,4
	53,3 ± 2,6
	50–57
	0,21 ± 0,02
	0,18–0,25
	5
	100,0
	0
	0,0


Nhận xét: Kết quả cho thấy 84,0% điểm đo vi khí hậu đạt tiêu chuẩn. Tình trạng không đạt ghi nhận chủ yếu tại Tổ trộn và Tổ thổi - in, mỗi phân xưởng có 40,0% điểm đo không đạt, với nhiệt độ trung bình trên 32°C và giá trị cao nhất 33,9°C. Các phân xưởng Tổ cắt dán, Cơ khí - sửa chữa và Kho - hậu cần có 100% điểm đo đạt yêu cầu.


Bảng 3.2. Điều kiện ánh sáng theo vị trí phân xưởng
	Phân xưởng
	Quy chuẩn*
	X̄ ± SD
	Min–Max
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Tổ trộn
	≥ 300 Lux
	265 ± 45
	210–330
	2
	40,0
	3
	60,0

	Tổ thổi và in
	≥ 300 Lux
	295 ± 20
	250–320
	3
	60,0
	2
	40,0

	Tổ cắt dán
	≥ 300 Lux
	310 ± 25
	275–355
	4
	80,0
	1
	20,0

	Cơ khí – sửa chữa
	≥ 300 Lux
	335 ± 35
	290–410
	5
	100,0
	0
	0,0

	Kho – hậu cần
	≥ 200 Lux
	225 ± 25
	180–270
	4
	80,0
	1
	20,0


* QCVN 22:2016/BYT
Nhận xét:  Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ mẫu đo đạt chuẩn chiếu sáng là 72,0%. Khu vực Cơ khí – sửa chữa có điều kiện chiếu sáng tốt nhất với 100% điểm đo đạt chuẩn. Ngược lại, Tổ trộn và Tổ thổi – in có tỷ lệ đạt chuẩn thấp (40–60%), với cường độ chiếu sáng trung bình 265–295 lux, chưa đáp ứng đầy đủ quy chuẩn.
Bảng 3.3. Mức ồn tại nơi làm việc theo vị trí phân xưởng
	Phân xưởng
	Quy chuẩn *
	Mức ồn (dBA) 
X̄ ± SD
	Min–Max
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Tổ trộn
	≤ 85 dBA
	85,3 ± 0,1
	85,1–85,5
	2
	40,0
	3
	60,0

	Tổ thổi và in
	≤ 85 dBA
	85,4 ± 0,1
	85,3–85,6
	1
	20,0
	4
	80,0

	Tổ cắt dán
	≤ 85 dBA
	79,6 ± 0,4
	78,9–80,2
	5
	100,0
	0
	0,0

	Cơ khí – sửa chữa
	≤ 85 dBA
	81,6 ± 2,6
	78,0–85,3
	4
	80,0
	1
	20,0

	Kho – hậu cần
	≤ 85 dBA
	75,2 ± 1,4
	73,3–77,0
	5
	100,0
	0
	0,0


* QCVN 24:2016/BYT[5]
Nhận xét: Tiếng ồn là yếu tố có tỷ lệ đạt chuẩn thấp nhất, chỉ 68,0% mẫu đo đạt yêu cầu. Ô nhiễm tiếng ồn tập trung tại Tổ trộn và Tổ thổi – in, trong đó nhiều điểm đo vượt ngưỡng 85 dBA, với giá trị cao nhất 85,6 dBA. Các phân xưởng còn lại đa số đạt quy chuẩn.
Bảng 3.4. Nồng độ hơi hóa chất tại nơi làm việc theo vị trí phân xưởng
	Phân xưởng
	CO₂ (mg/m³) X̄ ± SD
	Min–Max
	Methanol (mg/m³) X̄ ± SD
	Min–Max
	Toluen (mg/m³) X̄ ± SD
	Min–Max
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Tổ trộn
	986 ± 11
	970–999
	<0,015
	<0,015–<0,015
	0,10 ± 0,02
	0,08–0,12
	5
	100,0
	0
	0,0

	Tổ thổi và in
	960 ± 12
	945–978
	0,096 ± 0,02
	0,07–0,12
	3,49 ± 0,70
	2,8–4,2
	5
	100,0
	0
	0,0

	Tổ thổi
	960 ± 41
	920–995
	<0,015
	<0,015–<0,015
	0,113 ± 0,03
	0,08–0,15
	5
	100,0
	0
	0,0

	Cơ khí – sửa chữa
	944 ± 12
	930–956
	<0,015
	<0,015–<0,015
	0,09 ± 0,02
	0,07–0,11
	5
	100,0
	0
	0,0

	Kho – hậu cần
	963 ± 27
	940–990
	<0,015
	<0,015–<0,015
	0,08 ± 0,02
	0,06–0,10
	5
	100,0
	0
	0,0


Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy 100% mẫu đo hơi khí độc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Nồng độ Methanol tại các phân xưởng ở mức rất thấp hoặc không phát hiện; nồng độ Toluen ghi nhận cao hơn tại Tổ thổi – in, nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn.


Bảng 3.5. Nồng độ bụi tổng tại nơi làm việc theo vị trí phân xưởng
	Phân xưởng
	Nồng độ bụi toàn phần (mg/m³) X̄ ± SD
	Min–Max
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Tổ trộn
	0,302 ± 0,007
	0,29–0,31
	5
	100,0
	0
	0,0

	Tổ thổi và in
	0,218 ± 0,011
	0,20–0,23
	5
	100,0
	0
	0,0

	Tổ cắt dán
	0,273 ± 0,002
	0,27–0,28
	5
	100,0
	0
	0,0

	Cơ khí – sửa chữa
	0,179 ± 0,001
	0,17–0,18
	5
	100,0
	0
	0,0

	Kho – hậu cần
	0,136 ± 0,001
	0,13–0,14
	5
	100,0
	0
	0,0


Nhận xét: Nồng độ bụi toàn phần tại các phân xưởng dao động từ 0,13 đến 0,30 mg/m³, thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Tất cả 25/25 mẫu đo đều đạt chuẩn (100%).


III. BÀN LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy điều kiện môi trường lao động tại Công ty TNHH Nhựa Vinh An nhìn chung nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành, tuy nhiên vẫn tồn tại một số yếu tố bất lợi mang tính cục bộ tại các phân xưởng sản xuất trực tiếp.
Về vi khí hậu, tình trạng nhiệt độ cao ghi nhận tại Tổ trộn và Tổ thổi – in phản ánh đặc thù công nghệ của ngành nhựa, nơi các thiết bị gia nhiệt và tạo hình sản phẩm hoạt động ở nhiệt độ cao. Mặc dù độ ẩm và tốc độ gió vẫn trong giới hạn cho phép, sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và thông gió hạn chế có thể gây tích nhiệt cho người lao động. Kết quả này phù hợp với nhận định của Schiavon và cộng sự (2020) [1] và Zhou và cộng sự (2019) [2], khi cho rằng ô nhiễm nhiệt là yếu tố nguy cơ vi khí hậu thường gặp trong các nhà máy sản xuất nhựa.
Đối với chiếu sáng, sự phân hóa rõ rệt giữa các phân xưởng cho thấy mức độ đầu tư và yêu cầu thị giác khác nhau theo tính chất công việc. Các khu vực sản xuất chính như Tổ trộn và Tổ thổi – in có tỷ lệ đạt chuẩn thấp hơn, với cường độ chiếu sáng trung bình chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo QCVN 22:2016/BYT. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát, nhận diện lỗi sản phẩm và làm tăng nguy cơ mỏi mắt khi làm việc kéo dài.
Tiếng ồn là yếu tố môi trường bất lợi nhất trong nghiên cứu, với tỷ lệ mẫu đạt chuẩn thấp nhất. Mức ồn vượt ngưỡng tại Tổ trộn và Tổ thổi – in phù hợp với đặc điểm phát sinh tiếng ồn từ máy trộn, máy nghiền và hệ thống máy nén khí trong ngành nhựa. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Schiavon và cộng sự (2020) [1], trong đó xác định tiếng ồn là nguy cơ vật lý phổ biến và có khả năng gây suy giảm thính lực nghề nghiệp nếu tiếp xúc kéo dài.
Đối với hơi khí độc, mặc dù toàn bộ mẫu đo đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT, sự hiện diện nồng độ Toluen cao hơn tại khu vực thổi – in phản ánh đặc thù sử dụng dung môi trong công đoạn in ấn. Điều này cho thấy nguy cơ phơi nhiễm hóa chất có thể mang tính tích lũy lâu dài, do đó cần được theo dõi định kỳ.

Cuối cùng, nồng độ bụi toàn phần tại các phân xưởng đều thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép, cho thấy công tác kiểm soát bụi tại nhà máy hiện đang được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, việc duy trì giám sát thường xuyên vẫn cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện môi trường lao động ổn định khi quy mô và cường độ sản xuất thay đổi.


KẾT LUẬN
Qua kết quả nghiên cứu “Đánh giá điều kiện lao động của công nhân tại Công ty TNHH Nhựa Vinh An”, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
Thực trạng môi trường lao động tại các phân xưởng sản xuất năm 2025:
· Tỷ lệ mẫu đo đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động về tiếng ồn thấp nhất trong các yếu tố nghiên cứu, chỉ đạt 68,0%. Khu vực Tổ trộn và Tổ thổi – in có mức ồn vượt ngưỡng giới hạn tiếp xúc cho phép (lên tới 85,6 dBA).
· Điều kiện vi khí hậu có sự chênh lệch lớn giữa các vị trí, với nhiệt độ cao cục bộ tại Tổ thổi (đạt mức cực đại 33,9°C) đi kèm với tốc độ gió thấp (0,20 m/s), gây tích nhiệt cho người lao động.
· Hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ, tỷ lệ đạt chuẩn chung là 72,0%. Trong đó, Tổ trộn và Tổ in là hai khu vực thiếu sáng nhất (chỉ 40% - 60% mẫu đạt yêu cầu).
· 100% mẫu đo về bụi toàn phần và hơi khí độc (CO₂, Methanol, Toluen) đều nằm trong giới hạn cho phép. Nồng độ bụi tại vị trí cao nhất (0,302 mg/m³) vẫn thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn.



KIẾN NGHỊ
Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhằm nâng cao sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người lao động tại Công ty TNHH Nhựa Vinh An, chúng tôi đưa ra một số khuyến nghị sau:
· Tăng cường giám sát việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, đặc biệt là nút tai chống ồn, tại các phân xưởng có mức ồn vượt giới hạn cho phép như Tổ trộn và Tổ thổi – in.
· Cải thiện thông gió và bổ sung các biện pháp làm mát cục bộ tại các vị trí có nhiệt độ cao và tốc độ gió thấp, nhất là khu vực vận hành máy thổi.
· Rà soát, bổ sung và vệ sinh định kỳ hệ thống chiếu sáng tại các phân xưởng có tỷ lệ mẫu đo chưa đạt quy chuẩn, đặc biệt là Tổ trộn và Tổ thổi- in.
· Duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chú trọng theo dõi thính lực và chức năng hô hấp đối với các nhóm có nguy cơ nghề nghiệp.
	
	Hải Phòng, ngày   tháng    năm 2025
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